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TỜ TRÌNH   
Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chế độ
bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
	1. Căn cứ chính trị, pháp lý
1.1. Cơ sở chính trị
Công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, cụ thể tại các văn bản:
- Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định: “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”[footnoteRef:1], “xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”[footnoteRef:2]. [1:  - Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII – Tập 1. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 263]  [2:  - Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII – Tập 1. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 143] 

- Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới” một lần nữa khẳng định: “Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước”. 
- Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về  Phát triển văn hóa Việt Nam xác định quan điểm: “Phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước…”; “Phát triển toàn diện văn hoá, con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “Chú trọng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại”. 
- Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp, trong đó đề cập đến mạng lưới cộng tác viên công tác gia đình và trẻ em.[footnoteRef:3] [3:  - Mục 3. Mạng lưới cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em
Triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ của cộng tác  viên dân số với công tác gia đình và bảo vệ trẻ em.] 

- Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030.
- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã quy định cụ thể về vai trò, nhiệm vụ, chế độ đãi ngộ và sự tham gia của cộng tác viên dân số trong công tác gia đình, qua đó giúp tăng cường hiệu quả thực thi các chính sách về gia đình, dân số và phòng, chống bạo lực gia đình. 
- Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, ở phần Nhiệm vụ và giải pháp tại nội dung Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình, có nêu cụ thể “phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở”. 
1.2 Cơ sở pháp lý
- Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (gọi tắt là Nghị định số 76/2023/NĐ-CP); theo đó, tại Khoản 1, Điều 40 quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 
“Điều 40: Chi phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.
1. Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng được hưởng chế độ bồi dưỡng hằng tháng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định và ngân sách địa phương bảo đảm.”
- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 quy định: 
“Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
1. Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;”
-  Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-TTHĐND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết và quy định các nội dung khác được giao tại các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (đợt 2), Sở Văn hóa và Thể thao được giao tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xây dựng Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Khái quát tình hình thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố
Trước khi sáp nhập theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, sự tham gia hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân, công tác gia đình; PCBLGĐ trên Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng hoạt động có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác PCBLGĐ, từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, thành phố. 
Các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật PCBLGĐ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật trẻ em được thực hiện thường xuyên tại cơ sở. Các hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Tháng hành động vì Trẻ em (Tháng 6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11… được diễn ra rộng khắp từ cấp tỉnh, thành phố đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: Tuyên truyền cổ động trực quan trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội thi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, phát hành sản phẩm truyền thông; tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh của địa phương; thông qua các cuộc họp tổ, nhóm, tư vấn cộng đồng, tại gia đình, tổ hòa giải, các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và các hình thức phù hợp khác góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Tuy nhiên, trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều chưa ban hành Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng trên địa bàn.
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua. Trong đó, tại khoản 16 Điều 1 quy định: “16. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành thành phố mới có tên gọi là Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên là 6.772,59 km2, quy mô dân số là 14.002.598 người. Thành phố Hồ Chí Minh giáp các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Biển Đông.” và Tại khoản 2 Điều 2 quy định: “2. Các cơ quan theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết, bảo đảm để chính quyền địa phương ở các tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.”
Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, sau khi sáp nhập 03 tỉnh, thành: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) thành Thành phố Hồ Chí Minh (mới), trở thành Thành phố có diện tích 6.772,59 km², dân số hơn 14 triệu người, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu.
Đến nay, toàn thành phố Hồ Chí Minh có 2.673.195/2.734.854 đạt 97,75% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; có 5.900/5.947 thôn, ấp, khu phố và tương đương đạt danh hiệu thôn, ấp, khu phố văn hóa chiếm tỷ lệ 99,21%; có 898 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 1.578 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 1.399 Tổ tư vấn PCBLGĐ; 3.127 Tổ hòa giải PCBLGĐ; 1.536 Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 321 đường dây nóng. Việc xây dựng Mô hình PCBLGĐ ở cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cũng đã góp phần giảm số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố. (Năm 2021: 87 vụ, Năm 2022: 52 vụ; Năm 2023: 60 vụ; Năm 2024: 56 vụ; Năm 2025: 18 vụ).
2.2. Thực trạng đội ngũ Cộng tác viên hiện nay tại cơ sở
Trước khi Ủy ban Dân số Bà mẹ và Trẻ em giải thể, nhiệm vụ Công tác gia đình chuyển giao về Sở Văn hóa và Thể thao (trước đây là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đã hình thành một đội ngũ Cộng tác viên gia đình (viết tắt CTV) ở cơ sở khu phố, ấp và hoạt động rất hiệu quả. Một CTV sẽ phụ trách từ 100-150 hộ gia đình. Chính đội ngũ CTV này đã đóng góp vào việc phát hiện, hỗ trợ khi các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại cộng đồng. Đồng thời, chính đội ngũ CTV này thực hiện rất tốt việc tư vấn tại cộng đồng, phát hiện cũng như ghi nhận gia đình nào có các biểu hiện hoặc dấu hiệu để có thể dẫn đến xung đột và xảy ra bạo lực trong gia đình. Ngoài ra, đội ngũ CTV này còn phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong quá trình triển khai các văn bản về đường lối, chính sách gia đình của đảng, nhà nước và chính quyền tại cơ sở. 
Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không có cộng tác viên chuyên trách về công tác gia đình. Tuy nhiên, công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình cũng đang được các cán bộ công chức văn hóa – xã hội và các trưởng, phó ban điều hành tại thôn, ấp, khu phố và các thành viên là nhân viên y tế thôn, ấp của Nhóm PCBLGĐ (thuộc Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình) quan tâm, thực hiện: Điều tra đến tận cơ sở, tận gia đình như: 36 chỉ số về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình (Theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình); việc triển khai các mô hình, hướng dẫn và triển khai hoạt động các loại hình câu lạc bộ về gia đình; tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình; phát hiện, tiếp nhận tin báo về vụ việc bạo lực gia đình ở địa bàn, chủ động hoặc phối hợp với Tổ hòa giải tổ chức hòa giải mâu thuẫn, bạo lực gia đình; tư vấn trực tiếp cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực về gia đình, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình; lập hồ sơ, thống kê báo cáo về vụ việc, tình hình xử lý vụ việc bạo lực gia đình cho Ban Chỉ đạo cấp xã; đăng ký hoạt động địa chỉ tin cậy ở cộng đồng… 
Hiện nay, tổng số cộng tác viên dân số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 17.030 người, trong đó: 3.989 người cấp xã, đặc khu; 13.030 người cấp phường; 11 người đặc khu. (do Sở Y tế quản lý). 
- Về nhiệm vụ Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng: 
Căn cứ Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về quy định chi tiết mộ số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng nhiệm vụ của Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng bao gồm các nhiệm vụ như sau: 
1. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; bình đẳng trong gia đình; PCBLGĐ và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình ở địa bàn quản lý; 
2. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình; thực hiện bình đẳng trong gia đình, PCBLGĐ và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình tại địa bàn dân cư;
3. Tham gia công tác tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; là đầu mối cung cấp các tài liệu về nội dung giáo dục đời sống gia đình đến người dân tại địa bàn quản lý; hỗ trợ việc duy trì, bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình tại địa phương; 
4. Thực hiện công tác PCBLGĐ: Phát hiện, tiếp nhận tin báo về vụ việc bạo lực gia đình ở địa bàn, chủ động hoặc phối hợp với Tổ hòa giải tổ chức hòa giải mâu thuẫn, bạo lực gia đình; tư vấn trực tiếp cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực về gia đình, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình; lập hồ sơ, thống kê báo cáo về vụ việc, tình hình xử lý vụ việc bạo lực gia đình cho Ban Chỉ đạo cấp xã; đăng ký hoạt động địa chỉ tin cậy ở cộng đồng…; 
5. Tham gia xây dựng và hướng dẫn nhân rộng các mô hình về gia đình ở địa bàn dân cư như: Câu lạc bộ gia đình gia đình hạnh phúc, nhóm PCBLGĐ, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng;
6. Tham gia triển khai việc tổ chức kỷ niệm các hoạt động về gia đình ở cơ sở: Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Quốc tế Gia đình 15/5; Ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28 tháng 6); Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ (tháng 6), Tháng hành động vì Trẻ em (Tháng 6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11…;
7.  Thu thập thông tin các chỉ số, các dữ liệu về gia đình; PCBLGĐ tại địa bàn theo quy định;
8. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác gia đình, PCBLGĐ tại địa bàn dân cư;
9. Được tham dự các cuộc thi, hội nghị, hội thảo trong khu vực, liên khu vực để trao đổi kinh nghiệm công tác về gia đình, PCBLGĐ do cấp có thẩm quyền tổ chức; 
10. Báo cáo kết quả hoạt động công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình theo định kỳ hàng tháng, quý, năm tại địa bàn quản lý;
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình do cán bộ làm công tác gia đình, chủ tịch UBND cấp xã giao.
Như vậy, để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đội ngũ Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng được xem là một trong những lực lượng nòng cốt, không chỉ là lực lượng quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng gia đình vững mạnh, phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần vào sự ổn định và phát triển xã hội. 
2.3. Cơ sở thực tiễn về chế độ, chính sách và sự cần thiết ban hành mức bồi dưỡng
[bookmark: dieu_40]Tại Điều 40 của Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về quy định chi tiết mộ số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã quy định về Chi phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng:
1. Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng được hưởng chế độ bồi dưỡng hằng tháng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định và ngân sách địa phương bảo đảm.
2. Hằng năm, cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Mức chi áp dụng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
3. Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình được tham dự các cuộc thi, hội nghị, hội thảo trong khu vực, liên khu vực để trao đổi kinh nghiệm công tác, được hưởng các chính sách theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và pháp luật có liên quan.
4. Mỗi cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình được trang bị dụng cụ, công cụ phù hợp với điều kiện và khả năng tài chính của địa phương để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình.
Hiện nay theo quy định tại Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức chi bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:
Cộng tác viên dân số thuộc địa bàn các phường được hưởng mức bồi dưỡng là 600.000 đồng/người/tháng và cộng tác viên dân số thuộc địa bàn các xã và đặc khu được hưởng mức bồi dưỡng là 700.000 đồng/người/tháng.
* Mức đề xuất hỗ trợ cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình
 Trên cơ sở định mức chi bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Cộng tác viên dân số thuộc địa bàn các phường được hưởng mức bồi dưỡng là 600.000 đồng/người/tháng và cộng tác viên dân số thuộc địa bàn các xã và đặc khu được hưởng mức bồi dưỡng là 700.000 đồng/người/tháng.
Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất mức chi chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố được hưởng mức bồi dưỡng cụ thể:
Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình thuộc địa bàn các phường được hưởng mức bồi dưỡng là 600.000 đồng/người/tháng và cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình thuộc địa bàn các xã và đặc khu được hưởng mức bồi dưỡng là 700.000 đồng/người/tháng.
Việc đề xuất mức bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng bằng với quy định mức bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn thành phố hiện nay là 600.000 đồng/người/tháng thuộc địa bàn các phường và 700.000 đồng/người/tháng thuộc địa bàn các xã, đặc khu vì: 
Thứ nhất, nhiệm vụ hiện nay của Cộng tác viên dân số làm công tác gia đình hiện nay tập trung các nhiệm vụ thu thập thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình; triển khai các mô hình về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; phát hiện, tiếp nhận tin báo về vụ việc bạo lực gia đình ở địa bàn; công tác hòa giải, tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực về gia đình,…; Khối lượng nhiệm vụ ngày càng tăng, đòi hỏi cộng tác viên phải dành nhiều thời gian, công sức và trách nhiệm hơn trong quá trình thực hiện.
Thứ hai, đảm bảo phù hợp với hệ thống chính sách hiện hành của Thành phố.
Hiện nay, theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố, cộng tác viên dân số trên địa bàn được hưởng mức bồi dưỡng 600.000 đồng/người/tháng đối với địa bàn phường và 700.000 đồng/người/tháng đối với địa bàn xã, đặc khu. Cộng tác viên dân số đồng thời là cũng là lực lượng trực tiếp tham gia triển khai các nhiệm vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng. Vì vậy, việc quy định mức bồi dưỡng tương đương với mức hiện đang áp dụng cho cộng tác viên dân số sẽ bảo đảm sự thống nhất trong chính sách, tránh chênh lệch giữa các nhiệm vụ được giao cho cùng một lực lượng thực hiện.
Thứ ba, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và giá cả thị trường có nhiều biến động, việc quy định mức chi bồi dưỡng hợp lý sẽ giúp cộng tác viên cảm thấy được công nhận và động viên, góp phần bảo đảm điều kiện để cộng tác viên duy trì hoạt động ổn định, gắn bó lâu dài, cống hiến tốt hơn với công tác gia đình, PCBLGĐ tại cộng đồng;
Thứ tư, ý nghĩa quan trọng đối với phát triển văn hóa và gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành và nuôi dưỡng các giá trị văn hóa, đạo đức và nhân cách con người. Việc quan tâm, hỗ trợ lực lượng trực tiếp triển khai công tác gia đình tại cơ sở góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, phù hợp với định hướng phát triển văn hóa và con người Việt Nam được nêu trong Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị.
Từ các căn cứ chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao kính trình UBND thành phố xem xét, quyết định việc trình thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện các mục tiêu thành phố đề ra và thực hiện theo quy định của Nghị định số 76/2023/NĐ-CP.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành văn bản
- Duy trì lực lượng cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cho việc thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, PCBLGĐ trong tình hình mới theo Chỉ thị Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư, Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
- Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, PCBLGĐ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện giúp cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình ở cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình trong tình hình mới. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Thành phố; phát huy tính tích cực, chủ động tham gia của các sở ngành, địa phương.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; Luật Ngân sách nhà nước năm 2025; đảm bảo trình tự, thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ, Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành một đơn vị hành chính mới có tên gọi là Thành phố Hồ Chí Minh; chính quyền địa phương mới chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Thực hiện Quyết định số 958/QĐ-TTHĐND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết và quy định các nội dung khác được giao tại các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (đợt 2). 
3. Ngày 27 tháng 02 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao có Công văn số     2407/SVHTT-XDNSVHGĐ gửi Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao chủ trương đối với dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hàng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Ngày 15 tháng 3 năm 2026, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kết luận số 10-KL/ĐU về cho chủ trương đối với dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hàng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ngày 01 tháng 4 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao có Công văn số     3953/SVHTT-XDNSVHGĐ gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, thực hiện đăng tải hồ sơ dự thảo nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến (https://byvn.net/VhyU), thực hiện lấy ý kiến góp ý và truyền thông dự thảo Nghị quyết tại trên cổng thông tin điện tử của  Sở Văn hóa và Thể thao (https://byvn.net/czCR;  https://byvn.net/LKIV).
6.  Trên cơ sở ý kiến góp ý, ngày    tháng    năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao có Công văn số    / SVHTT-XDNSVHGĐ, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.
7. Tổ chức các cuộc họp giữa Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Tư pháp để thống nhất nhiệm vụ của Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình. 
8.  Ngày    tháng    năm 2026, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số   /BC-STP về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
9.  Ngày    tháng     năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình số /TTr-UBND trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Đối tượng áp dụng
- Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
      - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chi chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Bố cục của Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 06 điều, gồm:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Điều 3. Mức chi 
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Điều 6. Điều khoản thi hành
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết: 
Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn Thành phố.
 - Mức bồi dưỡng: Cộng tác viên dân số làm công tác gia đình thuộc địa bàn các phường được hưởng mức bồi dưỡng là 600.000 đồng/người/tháng và cộng tác viên dân số làm công tác gia đình thuộc địa bàn các xã và đặc khu được hưởng mức bồi dưỡng là 700.000 đồng/người/tháng.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)*
Hiện nay, số lượng cộng tác viên dân số do ngành Y tế quản lý là 17.030 và mức hỗ trợ đề xuất hằng tháng, Sở Văn hóa và Thể thao dự kiến tổng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chế độ bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 127 tỷ đồng/năm, cụ thể: khu vực xã, đặc khu: 700.000 đồng/người/tháng × 4.000 người × 12 tháng; khu vực phường: 600.000 đồng/người/tháng × 13.030 người × 12 tháng.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước chi cho công tác PCBLGĐ được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ có liên quan đến PCBLGĐ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Về nguồn lực
- Nguồn nhân lực:
 Việc ban hành Nghị quyết này sẽ không làm tăng biên chế, không tạo ra yêu cầu bổ sung nguồn nhân lực cho bộ máy Nhà nước vì đã có sẵn đội ngũ cộng tác viên dân số do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
- Nguồn lực tài chính: 
Hiện nay, trên địa bàn Thành phố hiện đã hình thành mạng lưới cộng tác viên dân số do ngành Y tế quản lý với tổng số 17.030 cộng tác viên. Đây là lực lượng đã được tổ chức, quản lý ổn định, có sự gắn bó trực tiếp với địa bàn dân cư, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân về chính sách dân số, gia đình; đồng thời nắm bắt thông tin, thu thập, cập nhật và báo cáo số liệu tại cộng đồng. Do đó, việc lồng ghép thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho mạng lưới cộng tác viên dân số hiện có là phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố, bảo đảm đủ lực lượng triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có, đồng thời không làm phát sinh thêm hệ thống cộng tác viên mới.
Trên cơ sở số lượng cộng tác viên dân số do ngành Y tế quản lý và mức hỗ trợ đề xuất hằng tháng, Sở Văn hóa và Thể thao dự kiến tổng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chế độ bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 127 tỷ đồng/năm, cụ thể: khu vực xã, đặc khu: 700.000 đồng/người/tháng × 4.000 người × 12 tháng; khu vực phường: 600.000 đồng/người/tháng × 13.030 người × 12 tháng.
3. Về điều kiện bảo đảm cho việc thi hành: Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn việc thi hành Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân, giúp đối tượng áp dụng hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện theo quy định.
4. Thời gian trình thông qua Nghị quyết: Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố trong 06 tháng đầu năm 2026.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
(Kèm theo:
1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
2.  Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị quyết
3. Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị
4. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; 
5. Dự thảo đề xuất xin ý kiến Ban Cán sự đảng UBND Thành phố về Nghị quyết).
	Nơi nhận:
- Như trên; 
- Thường trực Thành ủy; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Các ban HĐNDTP; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐNDTP; 
- Văn phòng Đảng ủy UBNDTP; 
- Các Sở Y tế, Tư pháp, Tài chính; 
- VPUB: CVP, các PCVP; 
- Phòng: VX; 
- Lưu: VT, VX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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